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   TRƯỜNG TH HỮU NGHỊ                                       Môn: Toán – Lớp 1

                                                                       Thời gian làm bài: 40 phút 

Họ và tên học sinh………………………..……...Giáo viên coi……………………

Lớp: …………………………………………….  Giáo viên chấm…………………

	     Điểm 

	                             Nhận xét của giáo viên

................................................................................................................

................................................................................................................


Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

 a) Số lớn nhất là:

                    A. 98               B. 89                C. 79 

 b) Số bé nhất là:

                    A. 51               B. 55                 C. 75
Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Một tuần lễ và 1 ngày là:

        A. 8 ngày           B. 7 ngày         C. 9 ngày
 b) Đúng ghi Đ, sai ghi S:  

       - Đồng hồ chỉ 12 giờ               
       - Đồng hồ chỉ 1 giờ

Bài 3. Tính

16cm + 3cm =………..               33cm + 44cm =……………

88 cm – 4cm = ………               90cm – 20cm =……………

Bài 4.  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:   
 a) Kết quả của phép tính  22 + 44 - 6 là:

         A. 62                      B. 60                     C. 88         

 b) Kết quả của phép tính 70 + 6 + 20 là:

A. 90

               B. 78
                  C. 96
Bài 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  
Hình vẽ bên:  


a) Có số hình tam giác là:


        A. 4 hình            B. 5 hình            C. 6 hình

b) Có số hình vuông là:

         A. 1 hình           B. 2 hình               C. 3 hình       

Bài 6. Tính:
        66 + 20 - 40 =                              99 - 9 + 0 =
        72 - 30 -  20 =                               95 - 2 + 4 =
Bài 7. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:   

a) Nam có 20 cái kẹo, Nam cho bạn 1 chục cái kẹo. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu cái kẹo?

       A. 10 cái kẹo               B. 12 cái kẹo            C. 15 cái kẹo                    

b) Kết quả của phép tính 66 - 23 + 10 là:

       A. 44                            B. 53                         C. 77

Bài 8. Số?               

                       +           =  82                           50 =              +  10   

Bài 9. Nhà An nuôi 2 chục con gà trống và 35 con gà mái. Hỏi nhà An nuôi tất cả bao nhiêu con gà ?
                                          Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 10. Nối ô trống với kết quả đúng:  

a) Cho  63  <           < 65. Số thích hợp viết vào chỗ ô trống là:

b) Kết quả của số có hai chữ số lớn nhất trừ đi số có hai chữ số nhỏ nhất là:

           A. 88                            B. 89                            C. 90
PHÒNG GD&ĐT TP HOÀ BÌNH                  HƯỚNG DẪN CHẤM

    TRƯỜNG TH HỮU NGHỊ                   BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

                                                                        NĂM HỌC 2018 - 2019
Bài 1. (1 điểm)

Phần a: 0,5 điểm: Khoanh vào    A  

Phần b: 0,5 điểm: Khoanh vào    A                                            

Bài 2. (1 điểm)
 Phần a: 0,5 điểm: Khoanh vào   A  
 Phần b: 0,5 điểm: Điền đúng Đ, S vào mỗi ô trống được 0,25 điểm.                                          

Bài 3. (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm
16cm + 3cm = 19 cm                              33cm + 44cm = 77cm

88cm – 4cm = 84cm                                90cm – 20cm = 70cm

Bài 4. (1 điểm)
 Phần a: 0,5 điểm: Khoanh vào    B  

Phần b: 0,5 điểm: Khoanh vào    C                                            

Bài 5. (1 điểm)
 
Phần a: 0,5 điểm: Khoanh vào   C  
Phần b: 0,5 điểm: Khoanh vào   B                                            

Bài 6. (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

        66 + 20 - 40 = 46                             99 - 9 + 0 = 90

         72 - 30 -  20 = 22                              95 - 2 + 4 = 97

Bài 7. (1 điểm)
 Phần a: 0,5 điểm: Khoanh vào   A  

Phần b: 0,5 điểm: Khoanh vào    B                                            

Bài 8. (0,5 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm. 
                       +           = 82                           50 =              + 10    

Bài 9. (1,5 điểm)

Viết đúng câu trả lời được: 0,5 điểm

Làm đúng phép tính được: 0,5 điểm

Ghi đúng đáp số được: 0,5 điểm

                                                          Bài giải

Nhà An nuôi được tất cả số gà là:

                24 + 35 = 59( con gà)

                                 Đáp số: 59 con gà

Bài 10. (1 điểm)
Phần a: 0,5 điểm: Nối đúng ô trống với số thích hợp.  

Phần b: 0,5 điểm: Khoanh vào    B
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